	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1086/NHNN-QLNH
V/v rà soát, báo cáo số liệu vay trả nợ nước ngoài
	Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kinh gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố

Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp; trong đó, NHNN giới thiệu Chương trình quản lý thông tin dữ liệu về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh thông qua Trang Điện tử tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (15/4/2016), thông qua Trang Điện tử, Doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện khai báo thông tin đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp, đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước (các đơn vị thuộc NHNN và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) thực hiện các nội dung quản lý thông qua Trang Điện tử này.

Nhằm triển khai sử dụng Trang Điện tử và kiện toàn cơ sở dữ liệu về vay, trả nợ nước ngoài theo quy định tại Thông tư nói trên, NHNN đề nghị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (sau đây gọi là Chi nhánh) thực hiện một số nội dung sau:

I/ Về việc đăng ký sử dụng Trang điện tử:

Để được cấp quyền truy cập và sử dụng Trang Điện tử, đề nghị Chi nhánh:

1. Đề xuất danh sách người sử dụng Trang Điện tử theo mẫu biểu 01 đính kèm công văn này, gửi Vụ Quản lý Ngoại hối trước ngày 30/3/2016.

2. Từ ngày 15/4/2016, các cán bộ có tên tại mẫu biểu 01 nói trên chủ động đăng ký người sử dụng theo hướng dẫn trên Trang điện tử để được Vụ Quản lý Ngoại hối cấp tài khoản truy cập vào Trang điện tử.

II/ Về việc báo cáo đột xuất về tình hình vay, trả nợ nước ngoài:

Để Trang điện tử đi vào hoạt động, NHNN cần kiện toàn cơ sở dữ liệu thông tin các khoản vay nước ngoài đã thực hiện đến thời điểm hiện nay. Do đó, NHNN đề nghị Chi nhánh thực hiện các nội dung sau:

1. Lập danh sách các doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn còn dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn đến thời điểm 31/12/2015 theo mẫu biểu 02 đính kèm công văn này. Chi nhánh gửi danh sách này báo cáo NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) muộn nhất vào ngày 10/3/2016 theo địa chỉ e-mail như sau: phongvayno@sbv.gov.vn:

2. Chậm nhất vào ngày 14/3/2016, Chi nhánh gửi công văn và Mẫu báo cáo đột xuất tình hình vay, trả nợ nước ngoài (sau đây gọi là mẫu Báo cáo đột xuất) theo mẫu biểu 04 đính kèm công văn này do các doanh nghiệp được liệt kê tại danh sách đã lập tại Điểm 1 nói trên để yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện báo cáo đột xuất về tình hình vay, trả nợ nước ngoài.

3. Sau khi gửi doanh nghiệp yêu cầu Báo cáo đột xuất theo Điểm 2 Phần II công văn này, Chi nhánh lưu ý đôn đốc các doanh nghiệp thuộc đối tượng báo cáo thực hiện báo cáo theo mẫu Báo cáo đột xuất, đảm bảo các doanh nghiệp hoàn thành việc báo cáo theo mẫu và gửi về Chi nhánh chậm nhất vào ngày 10/4/2016.
4. Sau khi nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Chi nhánh rà soát, kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của nội dung báo cáo đối với yêu cầu báo cáo theo hướng dẫn tại Mẫu báo cáo đột xuất. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp báo cáo chưa chính xác theo yêu cầu, Chi nhánh có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh nội dung báo cáo, đảm bảo chất lượng của báo cáo.

5. Sau khi rà soát các Báo cáo đột xuất của doanh nghiệp, để CIC kịp thời hỗ trợ nhập nội dung báo cáo của doanh nghiệp vào cơ sở dữ liệu của Chương trình, chậm nhất vào ngày 29/4/2016 (đối với Chi nhánh có dưới 100 doanh nghiệp vay nước ngoài) hoặc ngày 15/5/2016 (đối với Chi nhánh có từ 100 doanh nghiệp vay nước ngoài trở lên), Chi nhánh tập hợp và gửi toàn bộ các báo cáo kèm theo Danh sách các doanh nghiệp đã báo cáo thực tế (theo mẫu biểu 03) tới CIC theo địa chỉ:

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia - Phòng Xử lý dữ liệu (Tổ Báo cáo Tài chính) - số 10 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Sau thời hạn nêu trên, Chỉ nhánh tự chịu trách nhiệm trong việc nhập nội dung các báo cáo nộp muộn (nếu có) vào cơ sở dữ liệu trên Trang Điện tử theo hướng dẫn của NHNN trên Trang điện tử.

6. Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc, trao đổi xin liên hệ Phòng quản lý vay và cho vay nước ngoài - Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, điện thoại 04.3934.3356 - 04.3936.6306 (các máy lẻ 614018, 614028 hoặc 614128).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố để khẩn trương triển khai thực hiện./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- CIC (Phòng XLDL);
- Lưu VP, QLNH4(3).
	TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Minh Nguyệt


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Mẫu biểu 01


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                            


            VIỆT NAM                                                         



CHI NHÁNH ………                                                             


Kính gửi: - Vụ Quản lý Ngoại hối, NHNN (Phòng quản lý vay và cho vay nước ngoài) 



Email: phongvayno@sbv.gov.vn


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG ĐIỆN TỬ



			STT


			Họ và tên người sử dụng tài khoản


			Chức vụ


			Email





			Điện thoại 









			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			








* Lưu ý: Email đăng ký sử dụng là email của người sử dụng do Cục Công nghệ tin học Ngân hàng cấp (email có dạng ………@sbv.gov.vn).


			Người lập bảng






			Giám đốc








Mẫu biểu 02 


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                            


            VIỆT NAM                                                         



CHI NHÁNH ………                                                             


Kính gửi: - Vụ QLNH, NHNN (Phòng quản lý vay và cho vay nước ngoài) 



 - Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) (Phòng Xử lý Dữ liệu – Tổ Báo cáo tài chính) 



Email: Phongvayno@sbv.gov.vn


            xldlqlnh@creditinfo.org.vn


Dự kiến danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn



thuộc đối tượng báo cáo đột xuất (theo dữ liệu đến 31/12/2015)


			


			Tên doanh nghiệp


			Điện thoại liên hệ


			Địa chỉ


			Dư nợ vay trung, dài hạn bằng hàng



(Y/N) (*)


			Số khoản vay trung dài hạn bằng tiền (**)





			(1)


			(2)


			(3)


			(4)


			(5)


			(6)





			1


			Doanh nghiệp A


			


			


			


			





			2


			Doanh nghiệp B


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			





			


			Doanh nghiệp N


			


			


			


			





			


			Tổng số


			


			


			


			








Người lập biểu




       …….., ngày….. tháng ….. năm 2016


(Tên, số điện thoại)





      GIÁM ĐỐC









    (ký, đóng dấu)


Ghi chú:


(*) 
Rà soát các doanh nghiệp có báo cáo vay, trả nợ trung, dài hạn nước ngoài trong đó có khoản vay nước ngoài bằng hàng (nhập khẩu hàng hóa trả chậm)





Điền Y nếu doanh nghiệp có dư nợ khoản vay nước ngoài bằng hàng tại thời điểm 31/12/2015; 





Điền N nếu doanh nghiệp không có dư nợ khoản vay nước ngoài bằng hàng tại thời điểm 31/12/2015;


(**) 
Chỉ thống kê số lượng khoản vay nước ngoài trung, dài hạn bằng tiền còn dư nợ hoặc đã được xác nhận đăng ký nhưng chưa rút vốn tại thời điểm 31/12/2015, không thống kê số lượng các khoản vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm (vay bằng hàng)


Lưu ý: Báo cáo này dựa trên số liệu báo cáo Quý IV/2015 nhằm mục đích khái quát khối lượng công việc phải thực hiện tại CIC, các Chi nhánh và NHNN trung ương. 












Mẫu biểu 03 


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                            


            VIỆT NAM                                                         



CHI NHÁNH ………      


Kính gửi: - Vụ QLNH, NHNN (Phòng quản lý vay và cho vay nước ngoài) 



 - Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) (Phòng Báo cáo tài chính) 



Email: Phongvayno@sbv.gov.vn


             xldlqlnh@creditinfo.org.vn


Danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn đã gửi báo cáo đột xuất 


đến ngày 29/4/2016 (đính kèm bản sao báo cáo gửi CIC)


			STT


			Tên doanh nghiệp (*)


			Điện thoại liên hệ


			Gửi báo cáo (Y/N)


			Có dư nợ nước ngoài ngắn hạn (Y/N)


			Có dư nợ nước ngoài trung, dài hạn bằng hàng (Y/N)


			Số khoản vay nước ngoài trung, dài hạn bằng tiền đã báo cáo





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7





			1


			Doanh nghiệp A


			


			


			


			


			





			2


			Doanh nghiệp B


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			


			…


			


			


			


			


			





			


			Doanh nghiệp N


			


			


			


			


			





			


			Tổng số


			


			


			


			


			








Người lập biểu      




 …….., ngày….. tháng ….. năm 2016



(Tên, số điện thoại)






      GIÁM ĐỐC










    (ký, đóng dấu)



Ghi chú:



+ Cột 1, 2 và 3: Giữ nguyên thứ tự và thông tin theo báo cáo đã lập tại Mẫu biểu 02 (trừ trường hợp sửa đổi các thông tin cho chính xác). Trường hợp bổ sung thêm doanh nghiệp mới thì điền xuống các dòng dưới.



+ Cột 4: Điền Y nếu DN đã gửi báo cáo và Chi nhánh đã rà soát nội dung báo cáo và gửi đến CIC; Điền N nếu DN chưa gửi báo cáo cho Chi nhánh hoặc chi nhánh chưa gửi cho CIC để nhập liệu. Trong trường hợp này, Chi nhánh cần đôn đốc doanh nghiệp bổ sung báo cáo đầy đủ và triển khai tự nhập liệu theo hướng dẫn tại phần mềm. 



+ Các cột 5, 6 và 7 chỉ điền thông tin khi Chi nhánh có nhận được báo cáo của doanh nghiệp và có gửi kèm các báo cáo này cho CIC. 



+ Cột 5 và 6: Điền Y khi báo cáo của DN cho thấy DN có dư nợ đến 31/3/2016; 



   Điền N khi báo cáo của DN cho thấy DN không có dư nợ đến 31/3/2016


+ Cột 7: Số khoản vay nước ngoài trung, dài hạn tự vay, tự trả bằng tiền còn dư nợ hoặc đã được NHNN xác nhận đăng ký nhưng chưa rút vốn tại thời điểm 31/3/2016 theo báo cáo của DN.


PAGE  


1









Mau 04.1.doc

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                         



            VIỆT NAM                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHI NHÁNH ………                                                             


Số:                                                                      ………., ngày      tháng  3   năm 2016


V/v báo cáo đột xuất tình hình vay,


trả nợ nước ngoài của DN không được



Chính phủ bảo lãnh                               



Kính gửi: …………………………………………………………….



Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 


Theo quy định tại Thông tư này, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường tính minh bạch trong việc thực hiện thủ tục hành chính và đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong chế độ báo cáo thống kê về vay, trả nợ nước ngoài, NHNN thống nhất triển khai thực hiện Chương trình quản lý thông tin dữ liệu về hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh thông qua Trang điện tử tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn. Thông qua Trang điện tử, các doanh nghiệp, tổ chức là Bên đi vay nước ngoài có thể lựa chọn việc khai báo Đơn đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài một cách nhanh chóng, thuận tiện. 


Để chuẩn bị triển khai nội dung này trong thực tế, đề nghị Doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:



1. Rà soát, kiểm tra lại tình hình thực hiện các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp còn dư nợ đến ngày 31/3/2016 theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn này. Trên cơ sở đó, hoàn thành Báo cáo đột xuất về tình hình vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục  đính kèm công văn này hoặc tải mẫu báo cáo tại Trang điện tử www.qlnh-sbv.cic.org.vn.



Báo cáo nêu trên đề nghị gửi về Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh…. (địa chỉ: ……….) chậm nhất trong ngày 10/4/2016 để tổng hợp. Doanh nghiệp có thể gửi trước bản mềm của báo cáo vào địa chỉ thư điện tử…….



2. Nghiên cứu nội dung Thông tư  03/2016/TT-NHNN và hướng dẫn sử dụng Trang điện tử được đăng tải tại địa chỉ www.qlnh-sbv.cic.org.vn để tìm hiểu thêm thông tin và triển khai thực hiện tốt các quy định mới về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.




Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp có thể liên hệ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh……. để biết thêm thông tin.



Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh ………. thông báo để Doanh nghiệp biết và thực hiện./.









……, ngày       tháng     năm 2016


			Nơi nhận :                                                                 


-  Như trên;



-  Lưu VP.          






			               GIÁM ĐỐC











Phụ lục 1


Các bước chuẩn bị rà soát tình hình vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh của doanh nghiệp để thực hiện báo cáo đột xuất



1. Đối với tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn:



Rà soát toàn bộ dư nợ vay nước ngoài ngắn hạn để chuẩn bị tổng hợp báo cáo số liệu theo biểu đính kèm. Xác định dư nợ theo hình thức vay (vay bằng tiền/vay bằng hàng) và theo loại hình Bên cho vay (vay từ Công ty mẹ và các đơn vị thành viên/vay từ nguồn khác).


2. Đối với tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn bằng hàng (nhập hàng trả chậm)



Rà soát toàn bộ dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm để chuẩn bị tổng hợp báo cáo số liệu theo biểu đính kèm. Doanh nghiệp chỉ cần báo cáo tổng dư nợ vay được quy đổi thành USD, không báo cáo theo từng khoản vay (khoản nhập khẩu hàng hóa trả chậm).


3. Đối với tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung dài hạn bằng tiền 


Bước 1: Tập hợp đầy đủ các văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài theo từng khoản vay



Bước 2: Đối với từng khoản vay, xác định rõ tình hình rút vốn trả nợ đến thời điểm 31/3/2016, kế hoạch rút vốn, trả nợ trong thời gian từ 1/4/2016 đến đáo hạn. Trường hợp nội dung xác nhận không quy định rõ kế hoạch rút vốn, trả nợ theo tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc từng thời điểm cụ thể, Doanh nghiệp căn cứ trên kế hoạch kinh doanh của mình để dự kiến thời gian rút vốn, trả nợ theo đúng yêu cầu tại báo cáo (theo tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc từng thời điểm cụ thể).



Bước 3: Điền thông tin vào mẫu báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Điền đẩy đủ thông tin với mọi khoản vay



Bước 4: gửi bản giấy cho NHNN Chi nhánh tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, bản mềm có thể gửi email theo thông báo của chi nhánh. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất 10/4/2016.



Trường hợp có thắc mắc về nội dung báo cáo, đề nghị liên hệ:



Chi nhánh NHNN tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính: Số điện thoại:……;  hoặc;



Phòng quản lý vay và cho vay nước ngoài – Vụ QLNH – NHNN: Số điện thoại: 04. 3934 3356  hoặc 04.3936 6306, số máy lẻ 614 018, 614 028, 614 038, 614 068
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Mẫu biểu 4-Phụ lục đính kèm công văn Chi nhánh gửi Doanh nghiệp





			TÊN DOANH NGHIỆP
--------


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------





			Số:………….



V/v báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài


			……, ngày ….. tháng ….. năm 2016








 










Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh ………..


(Tên doanh nghiệp) xin báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài tính đến thời điểm ngày 31/3/2016 của doanh nghiệp như sau:



PHẦN THỨ NHẤT: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP


1. Tên Doanh nghiệp (Bên đi vay):


2. Loại hình Bên đi vay
 (lựa chọn 1 trong các nội dung phía dưới):



 FORMCHECKBOX 

Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (SOE)




 FORMCHECKBOX 

Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu từ 50% đến dưới 100% vốn điều lệ (S50)



 FORMCHECKBOX 

Doanh nghiệp có từ 51% vốn đầu tư nước ngoài trở lên (F51)



 FORMCHECKBOX 

Doanh nghiệp có từ 10% đến dưới 51% vốn đầu tư nước ngoài (F10)




 FORMCHECKBOX 

Doanh nghiệp khác (KHA)




 FORMCHECKBOX 

Ngân hàng có vốn nhà nước (SOB)




 FORMCHECKBOX 

Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (FOB)



 FORMCHECKBOX 

Ngân hàng thương mại cổ phần khác (BAK)


3. Địa chỉ: ………………………….


4. Tỉnh, thành phố:



5. Điện thoại:…………          Fax:…………


6. Email:


7. Mã số thuế:……………….


8. Họ và tên Người đại diện có thẩm quyền:………………………….


Chức vụ:………………………….


9. Hồ sơ pháp lý
: 


9.1. Loại hồ sơ pháp lý thứ nhất:


9.1.1. Số hồ sơ:



9.1.2. Ngày cấp:


9.1.3. Cơ quan cấp:



9.2. Loại hồ sơ pháp lý thứ hai (nếu có):



9.2.1. Số hồ sơ:



9.2.2. Ngày cấp:



9.2.3. Cơ quan cấp:



PHẦN THỨ HAI: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TÍNH ĐẾN NGÀY 31/3/2016


Đơn vị : quy USD


			Hình thức vay


			Dư nợ tính đến ngày 31/3/2016


			Trong đó: Quá hạn





			1. Vay bằng tiền


			


			





			- Vay từ công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ và các công ty có vốn góp trên 50% vào công ty mẹ


			


			





			-  Vay từ nguồn khác


			


			





			2. Vay bằng hàng


			


			





			- Vay từ công ty mẹ và các đơn vị thành viên công ty mẹ và các công ty có vốn góp trên 50% vào công ty mẹ


			


			





			- Vay từ nguồn khác


			


			





			3. Tổng cộng


			


			








PHẦN THỨ BA: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRUNG, DÀI HẠN TỰ VAY, TỰ TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP DƯỚI HÌNH THỨC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRẢ CHẬM TÍNH ĐẾN NGÀY 31/3/2016


Đơn vị : quy USD


			


			Tổng dư nợ tính đến ngày 31/3/2016


			Trong đó: Quá hạn





			Vay nước ngoài trung, dài hạn dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm



			


			








PHẦN THỨ TƯ: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRUNG, DÀI HẠN TỰ VAY, TỰ TRẢ CỦA DOANH NGHIỆP (KHÔNG BAO GỒM VAY DƯỚI HÌNH THỨC NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRẢ CHẬM) TÍNH ĐẾN NGÀY 31/3/2016


A. Số lượng khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp (không bao gồm các khoản vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm) còn dư nợ hoặc đã được xác nhận đăng ký nhưng chưa rút vốn đến thời điểm 31/3/2016: ………….


B. Thông tin chi tiết về các khoản vay (báo cáo thông tin về từng khoản vay cụ thể theo mẫu dưới đây):


 I. Khoản vay thứ nhất:


1. Thông tin khoản vay nước ngoài:


1.1. Tên Bên cho vay/Đại diện các Bên cho vay
:……………..


1.2. Quốc gia chủ nợ: ……………………


1.3. Loại hình Bên cho vay (lựa chọn 1 trong các nội dung phía dưới
):



 FORMCHECKBOX 

Công ty mẹ và các Công ty thành viên Công ty mẹ và và các công ty có vốn góp trên 50% vào công ty mẹ (IN)



 FORMCHECKBOX 

TCTD, tổ chức tài chính nước ngoài (CI)



 FORMCHECKBOX 

Các đối tượng khác (KH)


1.4. Kim ngạch vay (số tiền, loại tiền tệ):……………… 


1.5. Hình thức vay (lựa chọn 1 trong các nội dung phía dưới)::



 FORMCHECKBOX 

Vay bằng tiền: bao gồm vay trực tiếp bằng tiền hoặc thông qua hợp đồng ủy thác cho vay với Bên ủy thác là người không cư trú



 FORMCHECKBOX 

Vay thông qua phát hành công cụ nợ (bao gồm cả trái phiếu quốc tế)



 FORMCHECKBOX 

Vay thông qua hình thức thuê tài chính



1.6. Ngày đáo hạn của khoản vay (tháng/năm):



1.7. Bảo lãnh của khoản vay (lựa chọn 1 trong các nội dung phía dưới):



 FORMCHECKBOX 

Không bảo lãnh (N)



 FORMCHECKBOX 

Bảo lãnh bởi người cư trú (R)



 FORMCHECKBOX 

Bảo lãnh bởi người không cư trú (NR)



 FORMCHECKBOX 

Bảo lãnh bởi người cư trú và người không cư trú


1.9. Lãi suất vay:………………….


1.10. Ngân hàng thực hiện rút vốn, trả nợ khoản vay:…………………….


2. Tình hình thực hiện khoản vay:


2.1. Rút vốn (lựa chọn 1 trong các nội dung phía dưới):



 FORMCHECKBOX 

Khoản vay đã rút hết vốn




 FORMCHECKBOX 

Khoản vay chưa rút hết vốn, số vốn còn lại chưa rút là:………



Trường hợp khoản vay chưa rút hết vốn, kế hoạch rút vốn tính từ ngày 31/3/2016 như sau (lựa chọn 1 trong các nội dung phía dưới):



 FORMCHECKBOX 

Theo tháng: hàng tháng rút vốn số tiền bằng nhau, cụ thể như sau:




Thời gian rút vốn: từ tháng  …. năm …. đến tháng… năm….



Số kỳ rút vốn:……………………




Số tiền rút vốn mỗi kỳ:………….




 FORMCHECKBOX 

Theo quý: hàng quý rút vốn số tiền bằng nhau, cụ thể như sau:


Thời gian rút vốn: từ quý  …. năm …. đến quý… năm….




Số kỳ rút vốn:……………………




Số tiền rút vốn mỗi kỳ:………….




 FORMCHECKBOX 

Theo 6 tháng: mỗi 6 thàng rút vốn số tiền bằng nhau, cụ thể như sau:


Thời gian rút vốn: từ tháng  …. năm …. đến tháng… năm….




Số kỳ rút vốn:……………………




Số tiền rút vốn mỗi kỳ:………….




 FORMCHECKBOX 

Theo năm: hàng năm rút vốn số tiền bằng nhau, cụ thể như sau:



Thời gian rút vốn: từ năm……… đến năm…………




Số kỳ rút vốn:……………………




Số tiền rút vốn mỗi kỳ:…………………



 FORMCHECKBOX 

Khác: mỗi kỳ rút vốn gốc trả số tiền không bằng nhau, không định kỳ, cụ thể:


			Thời gian rút vốn


			Số tiền rút vốn





			              ……….


			             …………





			             ………..


			             …………








2.2. Trả nợ gốc:


2.2.1. Số nợ gốc đã trả tính đến ngày 31/3/2016:…………



2.2.2. Dư nợ gốc tại thời điểm 31/3/2016: ………………….


2.2.3. Kế hoạch trả nợ tính từ ngày 31/3/2016 (lựa chọn 1 trong các nội dung phía dưới):


 FORMCHECKBOX 

Theo tháng: hàng tháng trả nợ số tiền bằng nhau, cụ thể như sau:




Thời gian trả nợ: từ tháng  …. năm …. đến tháng… năm….




Số kỳ trả nợ:……………………




Số tiền trả nợ mỗi kỳ:………….




 FORMCHECKBOX 

Theo quý: hàng quý trả nợ số tiền bằng nhau, cụ thể như sau:


Thời gian trả nợ: từ quý  …. năm …. đến quý… năm….




Số kỳ trả nợ:……………………




Số tiền trả nợ mỗi kỳ:………….




 FORMCHECKBOX 

Theo 6 tháng: mỗi 6 thàng trả nợ số tiền bằng nhau, cụ thể như sau:


Thời gian trả nợ: từ tháng  …. năm …. đến tháng… năm….




Số kỳ trả nợ:……………………




Số tiền trả nợ mỗi kỳ:………….




 FORMCHECKBOX 

Theo năm: hàng năm trả nợ số tiền bằng nhau, cụ thể như sau:




Thời gian trả nợ: từ năm……… đến năm…………




Số kỳ trả nợ:……………………




Số tiền trả nợ mỗi kỳ:…………………




 FORMCHECKBOX 

Khác: mỗi kỳ trả nợ gốc trả số tiền khác nhau, không định kỳ, cụ thể



			Thời gian trả nợ


			Số tiền trả nợ





			              ……….


			             …………





			             ………..


			             …………








2.3. Nợ quá hạn của khoản vay:



- Nợ gốc:




- Nợ lãi:



3. Tình hình xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi:



- Công văn xác nhận đăng ký:………………………ngày…………………




- Các công văn xác nhận đăng ký thay đổi (nếu có): liệt kê tất cả các công văn xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay theo thứ tự thời gian 



II. Khoản vay thứ 2 
(nếu có):


…..



III. Khoản vay thứ 3 (nếu có):



 Người ký tên dưới đây (Người đại diện có thẩm quyền) cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của mọi thông tin ghi trong báo cáo này của doanh nghiệp.


 



                              ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN ĐI VAY








(ký, đóng dấu)


Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện vay, trả nợ nước ngoài




� Doanh nghiệp ở đây bao gồm cả các tổ chức tín dụng phi ngân hàng




� Trường hợp các doanh nghiệp có từ 10% đến dưới 51% vốn đầu tư nước ngoài nhưng đồng thời có vốn nhà nước từ 50% trở lên thì phân tổ vào nhóm S50, không phân tổ ở nhóm F10. 




Ví dụ: Công ty A: do Nhà nước sở hữu 60% vốn điều lệ, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 40% vốn điều lệ thì chỉ tích vào ô S50 ở trên, không tích vào ô F10.




� Doanh nghiệp báo cáo tất cả các hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp như Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…




� Doanh nghiệp chỉ báo cáo tổng dư nợ được quy đổi sang USD của các khoản vay trung, dài hạn dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm, không báo cáo cụ thể từng khoản vay




� Trường hợp khoản vay có nhiều Bên cho vay nhưng không sử dụng cấu trúc Đại diện Bên cho vay/Ngân hàng đại lý, doanh nghiệp báo cáo thông tin về tất cả các Bên cho vay




� Đối với các mục lựa chọn (cần tích vào ô trống), trường hợp Doanh nghiệp sử dụng bản word tải từ website qlnh-sbv.cic.org.vn: 




+ Để chọn tích vào ô trống, doanh nghiệp ấn chuột trái 2 lần vào hình ô vuông cần chọn, sau đó chọn Checked ở phần Default value




+ Để bỏ chọn ô trống, doanh nghiệp ấn chuột trái 2 lần vào hình ô vuông cần chọn, sau đó chọn  Not checked ở phần Default value




� Doanh nghiệp báo cáo thông tin về các khoản vay trung, dài hạn khác theo mẫu như Khoản vay thứ 1
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